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KÌ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: LỊCH SỬ– KHỐI 10




MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – LỚP 10

MÔN: LỊCH SỬ – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút.

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	 %

tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian
	Số CH
	Thời gian
	Số CH
	Thời gian
	Số CH
	Thời gian
	TN
	TL
	
	

	1
	Chủ đề 4. VĂN MINH ĐÔNG NAM Á 
	Bài 14. Hành trình phát triển và thành tựu văn  minh Đông Nam Á (thời cổ -trung đại )
	01
	1.0
	01
	02
	0
	0
	0
	0
	02
	
	
	10%

	2


	Chủ đề 5. MỘT SỐ NỀN VĂN MINH TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM 


	Bài 15. Văn minh Văn Lang - Âu Lạc

Bài 16. Văn minh Champa

Bài 17. Văn minh Phù Nam.
	03


	3.0


	02


	4.0


	0

	0
	1**


	
	06


	
	
	35%



	
	
	Bài 18. Văn minh Đại Việt.
	03
	3.0
	02
	6.0
	1*
	
	
	
	06
	
	
	35%

	3.
	Chủ đề 6. CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
	Bài 19. Các dân tộc trên đất nước Việt Nam Việt Nam.

Bài 20. Khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam 
	01
	1.0
	01
	2.0
	
	
	
	
	02
	
	
	20%

	
	Tổng
	8
	8.0
	06
	14.0
	01
	
	01
	
	16
	03
	45
	100%

	
	Tỉ lệ % 
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	
	

	
	Tỉ lệ chung%
	70
	30
	100


Ghi chú: 

b) Đặc tả  
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II. MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10

THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức



	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	2.
	Chủ đề 4. VĂN MINH ĐÔNG NAM Á
	Bài 14. Hành trình phát triển và thành tựu văn  minh Đông Nam Á (thời cổ -trung đại )
	Nhận biết: 
- Trình bày được các thời kì phát triển của văn minh Đông Nam Á. 

-Nêu được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á về tôn giáo và tín ngưỡng, văn tự và văn học, kiến trúc và điêu khắc.
 Thông hiểu:

- Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để tìm hiểu về lịch sử văn minh Đông Nam Á.
Vận dụng cao:

- Biết trân trọng giá trị trường tồn của các di sản văn minh Đông Nam Á, tham gia bảo tồn các di sản văn minh Đông Nam Á nói chung và ở Việt Nam nói riêng.
	
	
	
	

	3.
	Chủ đề 5. MỘT SỐ NỀN VĂN MINH TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM


	Bài 15+16+17. Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam 
	 Nhận biết:

- Nêu được cơ sở hình thành văn minh Văn Lang - Âu Lạc.
- Nêu được những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc về đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, Nhà nước. 

- Nêu được cơ sở hình thành văn minh Champa.

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Champa về đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, Nhà nước.

- Nêu được cơ sở hình thành văn minh Phù Nam.

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Phù Nam về đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, Nhà nước.

Thông hiểu:

- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về văn minh Văn Lang - Âu Lạc.
Vận dụng:

- Biết vận dụng hiểu biết về các nền văn minh cổ để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Nhận thức được giá trị trường tồn của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. 
Vận dụng cao:

Có ý thức trân trọng truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong lịch sử. Có trách nhiệm trong việc góp phần bảo tồn các di sản văn hoá của dân tộc.
	
	
	
	

	
	
	Bài 18.  Văn minh Đại Việt.
	Nhận biết:
- Trình bày được cơ sở hình thành văn minh Đại Việt về kế thừa văn minh Văn Lang - Âu Lạc, nền độc lập tự chủ của đất nước, tiếp thu ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc, Ấn Độ.

- Nêu được quá trình phát triển của văn minh Đại Việt.

- Nêu được một số thành tựu cơ bản của nền văn minh Đại Việt về kinh tế, chính trị, tư tưởng, tôn giáo.

- Nêu được một số thành tựu cơ bản của nền văn minh Đại Việt về giáo dục, văn học, nghệ thuật.

Thông hiểu:
- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về những thành tựu của văn minh Đại Việt.
- Giải thích được khái niệm văn minh Đại Việt.

Vận dụng:

- Phân tích được ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Vận dụng cao:

- Trân trọng giá trị của nền văn minh Đại Việt, vận dụng hiểu biết về văn minh Đại Việt để giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người, di sản văn hoá Việt Nam.
	
	
	
	

	
	Chủ đề 6. CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM


	Bài 19. Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Bài 20. Khối đại đoàn kết dân tộc Vệt Nam
	Nhận biết:
- Nêu được thành phần dân tộc theo dân số.

- Trình bày được việc phân chia tộc người theo ngữ hệ.
- Trình bày được nét chính về đời sống vật chất của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
- Nêu được nét chính về đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Thông hiểu:

- Giải thích được nét chính về đời sống vật chất của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
- Giải thích được nét chính về đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Vận dụng cao:

- Có ý thức trân trọng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Nhận biết:
- Nêu được nét chính về sự hình thành khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam.

- Nêu được vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

- Nêu được vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Nêu được quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.

- Nêu được nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước hiện nay về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng và an ninh.

Thông hiểu:

-Lí giải được hiện nay vai trò  khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa và giữ gìn ổn định xã hội, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

Vận dụng:

- Phân tích được vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Vận dụng cao:

- Có ý thức trân trọng sự bình đẳng giữa các dân tộc, có hành động cụ thể góp phần tham gia vào việc giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc.
	
	
	
	

	Tổng
	
	8 câu 
	6 câu 
	01 câu
	01 câu


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II- NĂM HỌC 2022-2023

Môn học: LỊCH SỬ  – Lớp: 12 – Thời gian: 45 phút

	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	CÂU HỎI THEO TỪNG DẠNG NHẬN THỨC

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng câu

	
	
	
	TN
	Thời gian
	TN
	Thời gian
	TN
	Thời gian
	TN
	Thời

gian
	TN
	Thời gian

	1
	Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975)
	-Tình hình và nhiệm vụ nước ta Hiệp định Giơ-ne-vơ

- Miền Bắc hòan thành cuộc cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 – 1957)

- Phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960)

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9.1960)
	4
	2.5
	2
	1.5
	1
	1.0
	1
	1.5
	8
	6.5

	
	
	Miền Nam đấu tranh chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961 – 1965)
	3
	2.0
	2
	1.5
	1
	1.0
	
	
	6
	4.5

	
	
	- Chống chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ ở Miền Nam (1965 – 1968)

- Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ

- Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
	3
	2.0
	3
	2.0
	1
	1.0
	1
	1.5
	8
	6.5

	
	
	- Đấu tranh chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh (1969 – 1972) ở miền Nam.

- Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần 2 của Mĩ (cuối năm 1972)

- Hiệp đinh Pari năm 1973
	2
	1.5
	2
	1.5
	1
	1.0
	1
	1.5
	6
	5.5

	
	
	-Miền Nam đấu tranh chống “Bình định – lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn .

- Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ (1974 – 1975)

- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975)
	2
	
	2
	
	2
	
	
	
	6
	

	2
	Việt Nam từ 1975 đến năm 2000
	- Tình hình hai miền Nam Bắc sau năm 1975

- Hoàn thành thống nhất đát nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)

- Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1975 -1979)
	1
	
	1
	1.0
	1
	0
	
	
	3
	

	
	
	Đất nước đổi mới đi lên CNXH 

(1986 -2000)
	1
	
	
	
	1
	
	1
	
	3
	

	Tổng số câu
	16
	
	12
	
	8
	
	4
	
	40
	

	Tỷ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tổng điểm
	4
	3
	2
	1
	10


                                  DUYỆT                    
Tổ trưởng bộ môn
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: LỊCH SỬ, LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT.

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	1
	Việt Nam từ 1954 đến 1975


	Bài 21: Xây dựng CNXH ở miền Bắc, chống đế quốc Mĩ ở miền Nam

(1954 – 1965)
	Nhận biết:

- Nêu được tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ 1954.

- Nêu được nội dung chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 - 1960).

- Nêu được các đặc điểm của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.
	7
	
	
	
	7

	
	
	
	Thông hiểu:

- Hiểu được yêu cầu cách mạng đối với nhân dân miền Bắc 

- Chỉ ra được nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, cách mạng mỗi miền và mối quan hệ giữa nhiệm vụ của hai miền.
- Trình bày được kết quả trong chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của quân dân Việt Nam (phá “ấp chiến lược”, chiến thắng Ấp Bắc và chiến dịch tiến công địch ở miền Đông Nam Bộ trong đông - xuân 1964 - 1965).
	
	4
	
	
	4

	
	
	
	Vận dụng:
Phân tích được ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 - 1960)
	
	
	2
	
	2

	
	
	
	Vận dụng cao:

 - Nhận xét được nhiệm vụ của cách mạng cả nước, của mỗi miền và mối quan hệ gắn bó của cách mạng hai miền Nam - Bắc.
	
	
	
	1
	1

	
	
	Bài 22: 

Nhân dân miền Nam trực tiếp chống Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973)


	Nhận biết

- Nêu được những thắng lợi lớn của nhân dân miền Nam (thắng Vạn Tường).

- Nêu được những thành tích trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ lần thứ hai (tích hợp với mục II. Bài 22).

- Nêu được những thắng lợi về chính trị và ngoại giao của nhân dân Việt Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

- Nêu được ý nghĩa của cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

- Nêu được nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri năm 1973. 
	5
	
	
	
	5

	
	
	
	Thông hiểu:

- Hiểu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

- Trình bày được ý nghĩa của chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965; ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968).

- Hiểu được ý nghĩa của sự kiện: Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ra đời
	
	5
	
	
	5

	
	
	
	Vận dụng:

- Phân tích được ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” và sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
- Phân tích được nguyên nhân Mĩ phải thực hiện chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”.

- Nêu (rút ra) được đặc điểm chính của chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của đế quốc Mĩ (1969 - 1972). 
	
	
	2
	
	2

	
	
	
	Vận dụng cao:

- Nhận xét được mối quan hệ, tác động qua lại, ảnh hưởng của cách mạng hai miền Nam - Bắc.

- Rút ra được vai trò của hậu phương miền Bắc đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975).
	
	
	
	2
	2

	
	
	Bài 23: 

Khôi phục và phát triển kinh tế ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975)
	Nhận biết:

Nêu được bối cảnh và chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam. 

- Nêu được ý nghĩa của các chiến dịch lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

- Nêu được ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975).
	2
	
	
	
	2

	
	
	
	Thông hiểu:

- Trình bày được diễn biến chính của những chiến dịch lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975: chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. 
	
	2
	
	
	2

	
	
	
	Vận dụng:

- Phân tích được ý nghĩa của các chiến dịch lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

- Phân tích được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.
	
	
	2
	
	2

	2

1


	Việt Nam 

1975 đến

năm 2000


	Bài 24: 

Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975.
	Nhận biết:

- Nêu được bối cảnh lịch sử của nước ta sau Đại thắng Xuân năm 1975.

- Nêu được diễn biến quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước

- Nêu được diễn biến, nội dung cơ bản của kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI (tháng 6, 7 - 1976).
	1
	
	
	
	1

	
	
	
	Vận dụng:

- Phân tích được những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau Đại thắng Xuân năm 1975.

- Phân tích được ý nghĩa của kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI (tháng 6, 7 - 1976).
	
	
	
	1
	1

	
	
	Bài 25. Xây dựng CNXH và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1986)
	Nhận biết:
Trình bày được kết quả chủ yếu của công cuộc bảo vệ biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
	1
	
	
	
	1

	
	
	Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
	Nhận biết:

- Nêu được hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc đề ra chủ trương đổi mới đất nước.

- Nêu được những điểm chủ yếu trong đường lối đổi mới của Đảng về kinh tế, chính trị.
	1
	
	
	
	1

	
	
	
	Vận dụng:

- Phân tích (được) sự đúng đắn trong nội dung đường lối đổi mới của Đảng.
	
	
	1
	
	1

	
	
	
	Vận dụng cao:
- Rút ra được bài học kinh nghiệm cho công cuộc đổi mới đất nước.
	
	
	
	1
	1

	Tổng
	
	16
	12
	8
	4
	40

	Tỉ lệ % theo từng mức độ
	70
	30
	100%


                                                        TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                                                    Lương Thị Ánh Vi

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (2022 – 2023)
MÔN: LỊCH SỬ KHỐI 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT (Hình thức: trắc nghiệm và tự luận)

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	Số điểm 
	TN
	TL
	Số điểm
	TN
	TL
	Số điểm
	TN
	TL
	Số điểm

	1

	Chủ đề: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858-1884)

Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống

Pháp xâm lược

(Từ 1858 đến trước 1873)
	Tình hình Việt Nam đến giữa TK XIX. Chiến sự ở Đà Nẵng.
	1
	1
	2.25
	1
	
	0.25


	
	
	
	
	
	

	
	
	Mặt trận Gia Định            1859 - 1860


	2
	
	0.25

	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.25

	
	
	Mặt trận Nam Kỳ (1861-1867) 


	2
	
	0.25

	
	
	
	1
	1
	1.25
	
	
	

	2
	Bài 21. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
	Phong trào “Cần Vương” bùng nổ
	1
	
	0.5
	1
	1
	2.25
	1
	
	0.25
	1
	
	0.25

	
	
	Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương
	2
	
	0.25
	2
	
	0.5
	
	
	
	
	1
	1.0

	
	Tổng điểm 
	8
	1
	4
	4
	1
	3.0
	2
	1
	1.5
	2
	1
	1.5

	
	Tỉ lệ 
	40 %
	30 %
	15 % 
	15 %


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ, LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT.
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Bài 19 + 20. NHÂN DÂN VIỆT NAM CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC

(Từ năm 1858 đến 1884)


	Tình hình Việt Nam đến giữa TK XIX. Mặt trận Đà Nẵng 1858 


	1. Nhận biết:

- Những nét chính về tình hình Việt Nam đến giữa thế kỉ XIX. (trước khi thực dân Pháp xâm lược)

- Hành động của Pháp ở Đà Nẵng 1858.

- Cuộc kháng chiến của triều đình và nhân dân ở Đà Nẵng 1858. Kết quả.

2. Thông hiểu:

- Nhận xét tình hình Việt Nam đến giữa TK XIX (trước khi thực dân Pháp xâm lược)

- Nguyên nhân Pháp chọn Đà Nẵng là mục tiêu tấn công đầu tiên khi xâm lược Việt Nam.

     3.  Vận dụng thấp:

- Nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam.

- Thái độ kháng chiến của triều đình và nhân dân ở Đà Nẵng.

    4.   Vận dụng cao:

- Nguyên nhân Pháp thất bại ở Đà Nẵng.

- Ý nghĩa cuộc kháng chiến của nhân dân ta trong những năm đầu chống Pháp 1858-1859.
	1

1(TL)
	1
	
	
	2

	
	
	Mặt trận Gia Định            1859-1860


	     1.Nhận biết:

Chiến sự ở Gia Định 1859-1860

     2. Thông hiểu:

- Vì sao Pháp phải chuyển hướng tấn công vào Gia Định 1859.

- Thái độ kháng chiến của triều đình và nhân dân Gia Định 1859-1860.

    3. Vận dụng thấp: 

- Khó khăn của Pháp sau khi chiếm được thành Gia Định. 

- Nguyên nhân Pháp vẫn đứng được ở Gia Định 1859-1860.

   4. Vận dụng cao:

- So sánh thái độ kháng chiến của triều đình và nhân dân ở Đà Nẵng và Gia Định.

- Cơ hội của triều đình chống Pháp và thắng Pháp ở Gia Định.
	2
	
	
	1
	3

	
	
	Mặt trận Nam Kỳ (1861-1867) 


	1.Nhận biết:

· - Kháng chiến lan rộng ra các tỉnh miền Đông nam Kì. 
· - Nét chính về quá trình Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ và cuộc kháng chiến của nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ.

·    2. Thông hiểu:

- Nhận xét Hiệp ước Nhâm Tuất 1862.

· - Mục tiêu của cuộc khởi nghĩa do Trương Định lãnh đạo.

· - Đặc điểm cuộc kháng chiến của nhân dân 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ.

·     3. Vận dụng thấp:

· - Nguyên nhân thất bại cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Kỳ lục tỉnh. 
· - Ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân ta (từ 1858 đến trước 1873).
·     4. Vận dụng cao:
· -  Phân tích thái độ kháng chiến chống Pháp của triều đình và nhân dân Nam Kỳ 1861 - 1867. 
	2
	
	1

1(TL)
	
	3

	2
	Bài 21. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
	Phong trào “Cần Vương” bùng nổ
	1. Nhận biết

- Trình bày được nguyên nhân cuộc phản công ở kinh thành Huế.

- Nêu được diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến

2. Thông hiểu

- Giải thích được nguyên nhân làm bùng nổ phong trào Cần Vương

- Nêu được chiến thuật của phái chủ chiến trong cuộc phản công

3. Vận dụng thấp

- Nguyên nhân thất bại của phái chủchiến

- Ý nghĩa của việc ban chiếu cần vương

4. Vận dụng cao
- Nhận xét vai trò của Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi trong cuộc kháng chiến chống Pháp những năm cuối tk XIX.

- Chứng minh tư tưởng “trung quân ái quốc” thông qua sự kiện Tôn Thất Thuyết mượn danh vua Hàm Nghi ban hành chiếu cần vương.
	1
	1

1(TL)
	1
	1
	4

	
	
	Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương
	1. Nhận biết

- Trình bày những nội dung cơ bản của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu (lãnh đạo, địa bàn, diễn biến và kết quả)

2. Thông hiểu

- Phân tích nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào cần vương

- Vai trò của các thủ lĩnh trong các cuộc khởi nghĩa

3. Vận dụng thấp

- Lập bảng so sánh các cuộc khởi nghĩ tiêu biểu (khởi nghĩa Bãi Sậy, Ba Đình, Hương Khê và Yên Thế)

4. Vận dụng cao

- Giải thích lý do cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là khởi nghĩa tiêu biểu nhất.

- Đánh giá vai trò của phong trào Cần Vương trong kháng chiến chống Pháp những năm cuối thế kỉ XIX.
	2
	2
	
	1(TL)
	4

	Tổng số câu trắc nghiệm
	
	8
	4
	2
	2
	16

	Tổng số câu tự luận
	
	1
	1
	1
	1
	4

	Tỉ lệ % theo từng mức độ
	70%
	30%
	100%


                                                                           Tổ trưởng chuyên môn

                                                                     Lương Thị Ánh Vi
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